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DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHOÁ VII,  KỲ HỌP LẦN THỨ ....

Căn cứ Luật Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 tháng 2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 tháng 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020. 
Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND  ngày ......tháng .... năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu 
a. Mục tiêu chung

Quán triệt thông suốt và nhất quán trong hệ thống chính trị và xã hội về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh việc đưa lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
b. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu từ năm 2021 - 2025 đưa khoảng 10.000 người. Chỉ tiêu theo từng năm cụ thể như sau:

- Năm 2021:
1.800 người

- Năm 2022:
2.000 người

- Năm 2023:
2.050 người

- Năm 2024:
2.050 người

- Năm 2025:
2.100 người

2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

a) Đối tượng điều chỉnh:

- Nghị quyết này áp dụng đối với người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
b) Phạm vi áp dụng:
- Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Chính sách hỗ trợ 

3.1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục 
a) Đối tượng được hỗ trợ gồm: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.
b) Mức hỗ trợ:
- Chi phí đào tạo nghề được hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

- Chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ gồm: lệ phí làm hộ chiếu; lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm thị thực (visa); chi phí khám sức khỏe  thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

Trung bình tổng mức Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho 01 lao động đi làm việc ở nước ngoài là: 16.485.000 đồng, bao gồm:
- Hỗ trợ vay vốn khi đăng ký nhập học: 15.000.000 đồng/người

- Hỗ trợ không hoàn lại lãi vay ngân hàng: 1.485.000 đồng/người

3.2. Hỗ trợ vay vốn

a) Đối tượng được hỗ trợ vay vốn:

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 1, Điều 11, Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

- Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Những đối tượng còn lại được vay tối đa 70 triệu đồng từ nguồn uỷ thác của ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho Ngân hàng chính sách xã hội. Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay xuất khẩu lao động.

b) Lãi suất cho vay


Lãi xuất cho vay được áp dụng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

c) Xử lý nợ rủi ro khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


Đối với những lao động gặp rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ giải quyết rủi ro theo mức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


4. Giải pháp thực hiện

4.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố Huế củng cố hoặc thành lập Ban chỉ đạo địa phương.

- UBND các cấp chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn với sự tham gia đồng bộ của các ngành chức năng và các Hội, đoàn thể.
4.2. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục sâu rộng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên chưa tìm được việc làm, bộ đội phục viên xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện Đề án. Khơi dậy ý chí vươn lên của người lao động, chú trọng giới thiệu về người thật, việc thật, gương điển hình trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giới thiệu các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có thu nhập ổn định; phản ánh các đối tượng về nước trước thời hạn, cư trú bất hợp pháp tại nước sở tại, nêu rõ nguyên nhân giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc xảy ra trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tránh làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Đề án.

 
4.3. Đào tạo nâng cao chất lượng lao động
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cập nhật xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tạo nguồn lao động cung ứng theo nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.

4.4. Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, kịp thời khuyến khích, động viên và khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích.

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn 01 đơn vị làm cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp có chức năng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng cường hoạt động mở rộng quan hệ tìm kiếm, chọn lọc đối tác tin cậy, đảm bảo việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp  đồng có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh liên kết đào tạo giáo dục định hướng, tư vấn, tuyển chọn lao động có chất lượng tốt, hạn chế thấp nhất lao động về nước trước thời hạn, chú trọng giáo dục pháp luật cho người lao động hiểu rõ về nghĩa vụ và quyền lợi, chấp hành pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại; chấp hành nội quy nơi làm việc, nơi ở; về thời gian làm việc, thời gian nghỉ; công việc làm, tiền lương tối thiểu, tiền lương làm thêm giờ…, trường hợp có xảy ra tranh chấp, bồi thường hợp đồng, có trách nhiệm đàm phán làm rõ với doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

4.5. Nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình có người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 Gia đình và người lao động phải cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký, mọi sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo qui định hiện hành. Trường hợp về nước trước thời hạn, người lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi chi phí, thiệt hại gây ra (trừ lý do khách quan có cơ sở pháp lý chứng minh được gia hạn nợ vay) tránh làm tổn hại đến uy tín của người lao động và của quốc gia. Trường hợp bỏ trốn (cư trú bất hợp pháp) gia đình có trách nhiệm liên hệ người lao động tôn trọng pháp luật nước sở tại, không để bị bắt giữ, trục xuất, ảnh hưởng đến phong trào đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cá nhân người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có trách nhiệm mở tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện hoặc tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế để thuận lợi trong việc giao dịch, chuyển tiền.

4.6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tăng cường sự hợp tác giữa các sở, ngành có liên quan với các địa phương và với doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của địa phương; thường xuyên có chế độ trao đổi thông tin với các địa phương, doanh nghiệp để nghe các ý kiến phản hồi để có những giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

5. Kính phí thực hiện 

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là: 134.006.750.000 đồng. 
Trong đó:

5.1. Ngân sách Trung ương: 71.250.000.000đ

5.1.1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ qua ngân hàng chính sách xã hội

5.1.2. Bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện cho vay ưu đãi đối với người lao động tham gia xuất khẩu lao động theo quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 09/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. 

5.2. Ngân sách tỉnh: 62.756.750.000đ
5.2.1. Ngân sách địa phương ủy thác cho vay.

5.2.2. Nguồn kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
5.2.3. Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp cho công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động; kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo; tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

3. Trong trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản mới thay thế thì thực hiện theo quy định của các văn bản mới ban hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa …, Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng …. năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng …. năm 2021./.
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